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Theo Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 
2018, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Trách nhiệm giải trình là việc cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền làm rõ 
thông tin, giải thích kịp thời, đầy đủ về quyết 
định, hành vi của mình trong khi thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ được giao.

Tham nhũng là hành vi của người có chức 
vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn đó vì vụ lợi.

Người có chức vụ, quyền hạn là người do 
bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp 
đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng 
lương hoặc không hưởng lương, được giao 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có 
quyền hạn nhất định trong khi thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức;
b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, 
đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ 
sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 
môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ 
quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c) Người đại diện phần vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp;

d) Người giữ chức danh, chức vụ quản lý 
trong doanh nghiệp, tổ chức;

đ) Những người khác được giao thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

Tài sản tham nhũng là tài sản có được từ tham 
nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng.

Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt 
động của cơ quan, tổ chức, đơn vị là việc 
công bố, cung cấp thông tin, giải trình về tổ 
chức bộ máy, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn và trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nhũng nhiễu là hành vi cửa quyền, hách 
dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của 
người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực 
hiện nhiệm vụ, công vụ.

Vụ lợi là việc người có chức vụ, quyền hạn 
đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được 
lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không 
chính đáng.

Xung đột lợi ích là tình huống mà trong đó lợi 
ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người 
thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không 
đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước 
(sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị) bao 
gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn 
vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức, đơn 
vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật 
chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí 
hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc 
tham gia quản lý nhằm phục vụ nhu cầu phát 
triển chung, thiết yếu của Nhà nước và xã hội.

Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà 
nước là doanh nghiệp, tổ chức không thuộc 
trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này.
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In 4.000 bản khổ giấy 20,5 x 29 cm tại Công ty Cổ 
phần In Người Lao Động. Giấy phép xuất bản số: 
57/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp 
ngày 30 tháng 11 năm 2021. In xong và nộp lưu 
chiểu 2021

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham 
nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và 
kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý 
tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; 
thực hiện quy định khác của pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng;

b) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người 
phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp 
thông tin về hành vi tham nhũng;

c) Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố 
cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng;

d) Kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện yêu 
cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm 
quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng.

2. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước 
có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham 
nhũng; kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử 
lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức 
mình theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy 
chế, quy định của doanh nghiệp, tổ chức;

b) Kịp thời cung cấp thông tin về hành vi tham 
nhũng của người có chức vụ, quyền hạn và phối hợp 
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, 
xử lý tham nhũng.

NỘI DUNG, HÌNH THỨC
CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG (Điều 2)

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, 
ĐƠN VỊ VÀ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC 
KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC TRONG 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (Điều 4)

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN 
TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

(Điều 5)

1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực 
nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn 
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà 
nước thực hiện bao gồm:

a) Tham ô tài sản;
b) Nhận hối lộ;
c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 

đoạt tài sản;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi 

thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;
đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, 

công vụ vì vụ lợi;
e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh 

hưởng đối với người khác để trục lợi;
g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;
h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết 

công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc 
địa phương vì vụ lợi;

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng 
trái phép tài sản công vì vụ lợi;

k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi;
l) Không thực hiện, thực hiện không đúng 

hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ 
lợi;

m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao 
che cho người có hành vi vi phạm pháp luật 
vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào 
việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, 
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

2. Các hành vi tham nhũng trong khu vực 
ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền 
hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực 
ngoài nhà nước thực hiện bao gồm:

a) Tham ô tài sản;
b) Nhận hối lộ;
c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết 

công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì 
vụ lợi.

1. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố 
cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và 
được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp 
luật; có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước 
hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng.

2. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong 
phòng, chống tham nhũng.


